
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-XPHC Hải Phòng, ngày     tháng      năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025); 

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 

68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 

190/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung 

theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và Nghị 

định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 77/BB-VPHC ngày 18 tháng 8 năm 2026; 

 Căn cứ Biên bản phiên giải trình trực tiếp: Không; 

 Căn cứ Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính: Không. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. 

 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân có tên sau đây: 

Họ và tên: Vũ Đức Thiệm. Giới tính: Nam. 

Ngày, tháng, năm sinh: 17/12/1993. Quốc tịch: Việt Nam. 

Nghề nghiệp: Y sỹ. 

Nơi ở hiện tại: Triều Dương, xã Nam Thanh Miện, Hải Phòng. 

Số CCCD: 030093003162; ngày cấp: 25/4/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý 

hành về trật tự xã hội. 
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2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: 

 Hành vi 1: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh. 

 Cụ thể: Vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 12/8/2026, Đoàn kiểm tra theo Quyết định 

số 3057/QĐ-SYT tiến hành kiểm tra đột xuất Cơ sở Nha khoa Thanh Hiển, địa chỉ: 

Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương (hiện tại thuộc xã Nam Thanh Miện, Hải Phòng), 

phát hiện cơ sở có Sổ bệnh án ghi chép các dịch vụ làm răng (hàn răng, làm cầu răng sứ, 

điều trị tủy) cho khách hàng từ ngày 02/8/2026 đến ngày 12/8/2026. Tại buổi làm việc 

ngày 18/8/2026, ông Vũ Đức Thiệm thừa nhận đã thực hiện các dịch vụ nêu trên nhưng 

cơ sở không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

 Hành vi 2: Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

 Cụ thể: Vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 12/8/2026, Đoàn kiểm tra theo Quyết định 

số 3057/QĐ-SYT tiến hành kiểm tra đột xuất Cơ sở Nha khoa Thanh Hiển, địa chỉ: 

Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương (hiện tại thuộc xã Nam Thanh Miện, Hải Phòng), 

phát hiện cơ sở có sổ bệnh án ghi chép các dịch vụ làm răng (hàn răng, làm cầu răng sứ, 

điều trị tủy) cho khách hàng từ ngày 02/8/2026 đến ngày 12/8/2026. Tại buổi làm việc 

ngày 18/8/2026, ông Vũ Đức Thiệm thừa nhận đã thực hiện các dịch vụ nêu trên nhưng 

cá nhân ông Vũ Đức Thiệm không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh. Theo Sổ bệnh án cơ sở cung cấp từ ngày 02/8/2026 đến ngày 12/8/2026, 

tổng số tiền dịch vụ đã làm và thu tiền của khách hàng là 13.350.000 đồng (Mười ba 

triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). 

 3. Quy định tại: 

  Hành vi 1: quy định tại điểm a, khoản 6 và điểm c khoản 7 Điều 39 Nghị định số 

90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế. 

 Hành vi 2: quy định tại điểm a, khoản 7 và điểm b khoản 9 Điều 38 Nghị định số 

90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế. 

 4. Các tình tiết tăng nặng: Không. 

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không. 

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. 

Cụ thể: 

Hành vi 1: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn). 

Hành vi 2: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn). 

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 

tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực. 

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do 

thực hiện hành vi vi phạm. 
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Cụ thể: Buộc nộp lại số tiền đã thu được của khách hàng do thực hiện hành vi vi 

phạm nêu trên là 13.350.000 đồng (Mười ba triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). 

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận 

được Quyết định này. 

Tổng số tiền xử phạt hành chính và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 

là 93.350.000 đồng (Chín mươi ba triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Quyết định này được: 

 1. Giao cho ông Vũ Đức Thiệm là cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết 

định này để chấp hành. 

Cá nhân có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. 

Nếu quá thời hạn mà ông Vũ Đức Thiệm không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế 

thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức 

vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp. 

a) Cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu 

vực III, địa chỉ Lô 1A, Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng hoặc nộp 

tiền phạt vào Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước Khu vực III mở tài khoản (Có 

danh sách các ngân hàng đính kèm) theo thông tin nộp ngân sách nhà nước như sau: 

Tài khoản: Tài khoản thu NSNN số 7111, mã cơ quan ra Quyết định xử phạt (Sở 

Y tế Hải Phòng): 1021452, Mã chương: 423, mã Nội dung kinh tế: 4278, trong thời hạn 

10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này (gửi 01 bản biên lai thu phạt vi phạm về 

Sở Y tế Hải Phòng). 

b) Cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1 bị tạm giữ giấy tờ/tang vật/phương tiện 

vi phạm hành chính để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt: Không. 

c) Ông Vũ Đức Thiệm có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 

Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

 2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Khu vực III /Ngân hàng để thu tiền phạt. 

 3. Giao cho Phòng Quản lý hành nghề y dược - Sở Y tế để tổ chức thực hiện. 

4. Gửi cho UBND xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng để biết và phối 

hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Phòng TC-HC (đăng Cổng TTĐT); 

- Lưu: Hồ sơ, QLHNYD (MTT 05b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Quang 
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Quyết định đã giao trực tiếp cho …………………………………………….… 

cá nhân bị xử phạt vào hồi …. giờ …. phút, ngày ……/……/2026. 

 NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH 

 

 

 

DANH SÁCH NGÂN HÀNG PHỐI HỢP THU TIỀN PHẠT 

TT Tên ngân hàng Địa chỉ 

1. 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng 

Số 12/30A đường Lê Hồng Phong, P. Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

2. 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

- Chi nhánh Hải Phòng 

Số 275 Lạch Tray, phường P.Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

3. 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi 

nhánh Hải Phòng 

Tòa nhà DG số 15 Trần Phú, P.Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

4. 
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 

- Chi nhánh Ngô Quyền 

Số 7 Phạm Minh Đức, P.Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

5. 
Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh 

Hải Phòng 
Số 38 Đinh Tiên Hoàng - Hải Phòng 

6. 
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh 

Duyên Hải 
Số 15 Hoàng Diệu, P.Hồng Bàng, Hải Phòng 

7. 
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi 

nhánh Hải Phòng 
Số 15 Minh Khai, P.Hồng Bàng, Hải Phòng 

8. Ngân hàng Lộc Phát - Chi nhánh Hải Phòng 
Lô 1 Lê Hồng Phong (Tòa nhà Đông Phương) 

- Hải Phòng 

9. 
Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn – CN Đông Hải Phòng 
Số 199 Hồ sen - P. Lê Chân - TP Hải Phòng 

10. 
Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn – CN Kiến An Hải Phòng 

Số 95 Trần Thành Ngọ, Kiến An, TP Hải 

Phòng 

11. 
Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn – CN Hải An Hải Phòng 
Số 15 Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng 

12. 
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – CN 

HP 

Số 13 - Lô 7 - Lê Hồng Phong - Ngô Quyền 

- Hải Phòng 

13. 
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 

- Chi nhánh Hải Phòng 

Số 31-33 Phạm Ngũ Lão, P.Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

14. 
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - 

Chi nhánh Hà Thành 

Tầng 3, Tòa nhà Techcombank, số 6 Quang 

Trung, Hoàn Kiếm Hà Nội 

15. 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Công Thương 

- Chi nhánh Hải Phòng 

Số 2, lô 3B, đường Lê Hồng Phong, Ngô 

Quyền, Thành phố Hải Phòng 
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